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THÔNG BÁO 

Kết quả giải Bóng bàn Đại hội Thể dục thể thao  

thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 2026 

 
 

 Giải Bóng bàn Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 

2026 được tổ chức từ ngày 21/3/2026 đến ngày 24/3/2026 tại Cung Thể thao Tiên 

Sơn, đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng. Tham dự 

giải lần này có 226 vận động viên thuộc 29 xã, phường. 

 Sau 04 ngày thi đấu sôi nổi, đầy hào hứng các vận động viên đã thi đấu trên 

tinh thần “Thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng”, Giải đã kết thúc an toàn và 

thành công. Ban Tổ chức Giải đã trao 07 bộ huy chương tại giải Bóng bàn cho các 

vận động viên giành thành tích xuất sắc. Đồng thời trao cờ thưởng nhất, nhì, ba 

toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại giải Bóng bàn.  

 Kết quả giải Bóng bàn Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ 

X, năm 2026 (Đính kèm phụ lục). 

 Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả thi đấu 

đến các đơn vị tham dự Giải. 

 Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Đại hội (để b/c); 

- Sở VHTTDL (để b/c); 

- Giám đốc Trung tâm TDTT (để b/c); 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp công các xã, phường, đặc khu; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐÓC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đào Ngọc Tuấn 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI GIẢI  

BÓNG BÀN ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

LẦN THỨ X, NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-TTTDTT  ngày      tháng      năm 2026 của 

Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng 

 
STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ THÀNH TÍCH 

I ĐƠN NAM 

1 Nguyễn Văn Luân Phường Hội An Tây HCV 

2 Nguyễn Hoàng Trà Phường An Hải HCB 

3 Nguyễn Văn Thanh Vũ Phường Hòa Khánh HCĐ 

4 Trần Ngọc Trí Phường Sơn Trà HCĐ  

5 Lê Phước Ý Hoà Xã Điện Bàn Tây 

Xếp hạng 5 

 

6 Trần Trọng Huấn Phường Hội An Tây 

7 Trần Văn Hùng Xã Núi Thành 

8 Nguyễn Hữu Lâm Tới Phường Thanh Khê 

II ĐƠN NỮ 

1 Nguyễn Phạm Minh Chi Phường An Hải HCV 

2 Phạm Đình Khánh Đan Phường Hòa Khánh HCB 

3 Võ Nguyễn Nguyên Thục Phường Liên Chiểu HCĐ 

4 Lê Thị Phương Linh Xã Núi Thành HCĐ  

5 Võ Thị Ánh Dương Phường Liên Chiểu 

Xếp hạng 5 

 

6 Lê Thị Thu Thảo Phường Hòa Cường 

7 Nguyễn Thị Mai Lan Phường Hòa Cường 

8 Huỳnh Nguyễn Hà Trân Phường Hải Châu 

III ĐÔI NAM 

1 
Trần Ngọc Trí 

Phường Sơn Trà HCV 
Phạm Anh Tuấn 

2 
Bùi Ngọc Khánh Trung 

Phường Hòa Khánh HCB 
Lê Quang Trung 



2 

 

3 
Phạm Đình Thắng 

Xã Tam Hải HCĐ 
Đào Tiến Đạt 

4 
Nguyễn Hải Đăng 

Phường An Hải HCĐ 
Nguyễn Hoàng Trà 

5 
Nguyễn Nam 

Phường Thanh Khê 

Xếp hạng 5 

 

Nguyễn Hữu Lâm Tới 

6 
Nguyễn Xuân Khiết 

Phường Hải Châu 
Trần Văn Trí 

7 
Lê Cao Thái Tân 

Xã Núi Thành 
Trần Văn Hùng 

8 
Hồ Võ Trúc Thịnh 

Xã Núi Thành 
Nguyễn Chí Dân 

IV ĐÔI NỮ 

1 
Phạm Đình Khánh Đan 

Phường Hòa Khánh HCV 
Võ Thu Thảo 

2 
Trần Thị Thanh Phương 

Phường Bàn Thạch HCB 
Dương Thị Ngọc Thủy 

3 
Lê Thị Phương Linh 

Xã Núi Thành HCĐ 
Đinh Thị Trâm 

4 
Vương Khánh Nhi 

Phường Thanh Khê HCĐ 
Huỳnh Thùy Trang 

5 
Nguyễn Thị Mai Lan 

Phường Hòa Cường 

Xếp hạng 5 

 

Võ Thị Việt Hân 

6 
Võ Thị Phượng 

Phường Bàn Thạch 
Đoàn Thị Cẩm 

7 
Phạm Nguyễn Mai Khánh 

Xã Tây Hồ 
Phạm Nguyễn Hạ Giang 

8 Võ Thị Ánh Dương Phường Liên Chiểu 
Nguyễn Thị Bích Liên 

V ĐÔI NAM NỮ 

1 
Nguyễn Ngọc Mỹ Phương 

Phường Thanh Khê HCV 
Nguyễn Nam 

2 
Nguyễn Minh Phúc Phường Ngũ Hành 

Sơn 
HCB 

Nguyễn Thị Lưỡng 

3 
Bùi Ngọc Khánh Trung 

Phường Hòa Khánh HCĐ 
Trương Thị Hoa  

4 
Võ Nguyễn Nguyên Thục 

Phường Liên Chiểu HCĐ 
Phan Thanh Bảy 

5 
Ngô Đức Minh 

Phường Hòa Cường 

Xếp hạng 5 

 

Lê Thị Thu Thảo 

6 
Trần Văn Phùng 

Phường Bàn Thạch 
Trần Thị Thanh Phương 

7 
Hồ Võ Trúc Cường 

Xã Núi Thành 
Đinh Thị Trâm 
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8 
Nguyễn Sỹ Quý 

Phường Thanh Khê 
Huỳnh Thùy Trang 

 VI ĐỒNG ĐỘI NAM  

1 

Nguyễn Hoàng Xuân Diên 

Phường Thanh Khê HCV 
Nguyễn Sỹ Quý 

Nguyễn Nam 

Nguyễn Hữu Lâm Tới 

2 

Nguyễn Ngọc Thạch 

Phường Hòa Khánh HCB 

Bùi Ngọc Khánh Trung 

Lê Quang Trung 

Nguyễn Văn Thanh Vũ 

Nguyễn Hoàng Minh Toàn 

3 

Ngô Đức Minh 

Phường Hòa Cường HCĐ 

Trần Ngọc Đoàn 

Trần Phước Khoa 

Hà Quốc Dũng 

Phan Kế Trường 

4 

Nguyễn Xuân Khiết 

Phường Hải Châu HCĐ 

Trần Phạm Quốc Bảo 

Trần Văn Trí 

Nguyễn Ngọc Thái Bính 

Nguyễn Vũ Thành 

5 

Trần Ngọc Trí 

Phường Sơn Trà 

Xếp hạng 5 

 

Trần Lê Bách 

Phạm Anh Tuấn 

6 

Nguyễn Văn Luân 

Phường Hội An Tây 

Trần Trọng Huấn 

Trần Văn Nghiệp 

Nguyễn Hải 

Sử Quận Phụng  

7 

Bùi Hồng Sơn 

Phường An Khê 

Nguyễn Mạnh Cường 

Nguyễn Văn Hoàng Vương 

Nguyễn Anh Tuấn 

Thái Thành Nam 

8 

Nguyễn Tuấn Nam 

Phường Ngũ Hành 

Sơn 

Nguyễn Minh Phúc 

Cù Duy Tân 

Nguyễn Thanh Hùng 

Tạ Quang Ký 

VII ĐỒNG ĐỘI NỮ 

1 

Nguyễn Thị Phước Vinh 

Phường Hải Châu HCV 

Huỳnh Nguyễn Hà Trân 

Huỳnh Ngọc Thiên Trúc 

Nguyễn Thị Thôi 

Bùi Thị Ba 
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2 

Vương Khánh Nhi 

Phường Thanh Khê HCB 
Trương Phan Thiên Nhi 

Huỳnh Thùy Trang 

Nguyễn Ngọc Mỹ Phương 

3 

Võ Nguyễn Nguyên Thục 

Phường Liên Chiểu HCĐ 

Võ Thị Ánh Dương 

Nguyễn Thị Bích Liên 

Nguyễn Thị Nghỉ 

Trương Thị Thời 

4 

Nguyễn Thị Mai Lan 

Phường Hòa Cường HCĐ Võ Thị Việt Hân 

Lê Thị Thu Thảo 

5 

Nguyễn Phạm Minh Chi 

Phường An Hải 

Xếp hạng 5 

 

Trần Thị Diệu 

Đỗ Thị Khánh Phương 

6 

Lê Thị Phương Linh 

Xã Núi Thành 
Đinh Thị Trâm 

Ninh Thị Nhài 

Phạm Thị Hà 

7 

Nguyễn Thị Như Nguyệt 

Phường Bàn Thạch 

Trần Thị Thanh Phương 

Dương Thị Ngọc Thủy 

Võ Thị Phượng 

Đoàn Thị Cẩm 

8 Võ Thị Khánh Vân 

Phường Hải Vân Tào Thị Thu Thuỷ 

Nguyễn Ngọc Mỹ Trân 

IX KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN 

1 Phường Thanh Khê Xếp hạng 1 

2 Phường Hòa Khánh Xếp hạng 2 

3 Phường Hải Châu Xếp hạng 3 
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